NỘI DUNG ÔN TẬP SỬ 7
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẢI HỌC

BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 -1527) (tiếp theo)
II.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1.Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
- Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng
- Đặt thêm một số chức quan chuyên trách về nông nghiệp
- Chia lại ruộng đất công theo phép "Quân điền"
b. Thủ công nghiệp:
- Các nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển , hình thành các làng thủ công chuyên nghiệp
- Các công xưởng do nhà nước quản lý (Bách tác) được quan tâm
c. Thương nghiệp
- Khuyến khích việc mở chợ, việc buôn bán với nước ngoài được phát triển.
2.Xã hội:
- Giai cấp nông dân: chiếm đa số, có ít hoặc không có ruộng đất. Họ phải nộp tô, thuế và làm nghĩa vụ cho nhà nước
- Tầng lớp thương nhân và thợ thủ công: ngày càng đông.
- Nô tì là tầng lớp xã hội thấp kém nhất, số lượng giảm dần.
III. TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC
1. Tình hình giáo dục và khoa cử:
- Nhà Lê dựng lại Quốc tử Giám, mở nhiều trường học ở các Đạo, Phủ
- Tổ chức nhiều khoa thi ( qua 3 kì :thi Hương, thi Hội, thi Đình)
- Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo bị hạn chế.
2. Văn học, khoa học, nghệ thuật:
- Bao gồm văn học chữ Hán và chữ Nôm. Nội dung yêu nước sâu sắc, tự hào dân tộc
- Nhiều tác phẩm khoa học thành văn : Sử học( ĐạiViệt sử kí toàn thư), Địa lý ( Dư địa chí), Y học, Toán học …
- Nghệ thuật sân khấu ( Tuồng chèo ..), kiến trúc và điều khắc ( thể hiện ở các lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh).
IV. MỘT SỐ DANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC 
HS đọc Sách giáo khoa
Bài 21: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
(HS đọc Sách giáo khoa)
Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN 
(Thế kỉ XVI – TK XVIII)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI
1. Triều đình nhà Lê:
- Tình hình nhà Lê sơ TK XVI bắt đầu suy thoái.
- Nguyên nhân: 
+ Vua quan ăn chơi xa sỉ,xây dựng lâu đài cung điên tốn kém.
+ Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực.
=> Triều đình rối loạn.
2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ XVI:
a. Nguyên nhân:
- Đời sống của nhân dân cực khổ.
- Mâu thuẫn giai cấp lên cao dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa .
b. Diễn biến:
- Có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, tiêu biểu là khởi nghĩa của Trần Cảo (năm 1516) ở Đông Triều - Quảng Ninh.
c. Kết quả:
- Các cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng đã tấn công mạnh vào chính quyền nhà Lê mục nát.
II. CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM–BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH–NGUYỄN:
1. Chiến tranh Nam – Bắc triều:
- Năm 1527, Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc  Bắc Triều.
- Năm 1533, Nguyễn Kim đưa quân vào Thanh Hoá Nam triều.
- Năm 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, chiến tranh kết thúc.
 Cuộc chiến tranh phi nghĩa, làm cho nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt.
2. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài:
- Đầu TK XVII, cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ. 
- Chia cắt nước: Đàng Trong, Đàng Ngoài.
+ Đàng Ngoài: Chúa Trịnh.
+ Đàng Trong: Chúa Nguyễn.
- Hậu quả: Chia cắt đất nước, gây đau thương, tổn hại cho dân tộc.
B. CÂU HỎI BÀI TẬP PHẢI LÀM
Câu 1: Nhà Lê sơ đã có những chính sách gì nhằm khôi phục và phát triển nền nông nghiệp?
Câu 2: Dựa vào tình hình giáo dục thời Lê sơ, các em hãy cho biết "Vì sao thời Lê sơ Nho giáo chiếm địa vị độc tôn" ?
Câu 3: Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI-XVII?
C. DẶN DÒ
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Chúc các con học tốt!


